
SỐ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BẢO VỆ THẠC SỸ, TIẾN SỸ 

 

Năm 2015 

1. Số cán bộ, giảng viên bảo vệ ThS. TS  

1 

Lèng Thị Lan 30 04 1979 K. KHCB VĂN HỌC 

Không tập 

trung 

Học viện 

KHXH VN   
11/2010-

3/2015 

Tự 

túc 

 

Năm 2016 

I. Cử đi đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ  

  

1 

Nguyễn Thị Thu Hằng 26 12 1984 K. KHCB 

LL&PPDH 

Vật lí 

không tập 

trung 

ĐHSP 

Thái 

Nguyên   
10/2016-

10/2020 Tự túc 

II. Số cán bộ, giảng viên đã bảo vệ Thạc sỹ, Tiến sỹ  

 Thạc sỹ 

 

Ngô Thị Quang 10 08 1989 KHCB 

Lịch sử 

ĐCSVN Tập trung 

Học viện 

Chính trị 

Quốc gia   2014-2016 Tự túc 

 Tiến sỹ 

 

Nguyễn Văn Tuân 1/31/1985 Khoa KHCB Sinh học Tập trung   Pháp 

Năm 2011-

2015 911 

 

Phạm Thanh Hiếu 23 12 1983 Khoa KHCB Toán học 

Không tập 

trung 

ĐHSP 

Thái 

Nguyên 

Việt 

Nam 2012-2016 911 

 

Năm 2017 



I. Cử đi đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ 

 Tiến sĩ 

1 

Nguyễn Văn Quân 2/26/1989 Khoa KHCN KH phát triển Tập trung   Nhật bản 

10/2016-

9/2019 HB 

2 Nguyễn Thị Thu 

Hương 09 08 1987 Khoa KHCB KH động vật Tập trung   Nhật bản 

4/2017-

4/2020 HB 

3 

Nông Thị Xuân 09 08 1989 Khoa KHCB KH chính trị Tập trung   Đài Loan 

9/2017-

6/2021 NSNN 

4 Trần Thị Thùy Dương 6/19/1984 Khoa KHCB Hóa lý thuyết 

và hóa lý 

k tập trung Học viện 

Khoa học và 

Công nghệ - 

Viện hàn 

lâm 

KH&CNVN   

2017-

2021 

NSNN 

5 Mai Hoàng Đạt 

1/15/1983 

Khoa KHCB Thực vật học k tập trung Học viện 

Khoa học và 

Công nghệ - 

Viện hàn 

lâm 

KH&CNVN   

2017-

2021 

NSNN 

6 Nguyễn Thị Thủy 2/16/1980 Khoa KHCB 

Hóa học các 

hợp chất thiên 

nhiên 

k tập trung Học viện 

Khoa học và 

Công nghệ - 

Viện hàn 

lâm 

KH&CNVN   

2017-

2021 

NSNN 

II. Số cán bộ, giảng viên đã bảo vệ Thạc sĩ, Tiến sĩ  

 Thạc sĩ 

1 

Nguyễn Văn Quân 2/26/1989 Khoa KHCB Sinh học Tập trung   Nhật Bản     

 



Năm 2018 

1. Cử đi đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2018 

Tiến sĩ 

1 

Lê Quốc Tuấn 

17 10 

1981 

Phòng 

CTHSSV Triết học 

Tập 

trung ĐHKHXH&NV   2018-2021   

2 

Nông Thị Phương Nhung 1/22/1991 

Khoa 

KHCB 

Công nghệ 

SH 

Tập 

trung   

Đài 

Loan 2/2018-1/2022 HB 

3 

Nguyễn Thị Mai 9/24/1987 

Khoa 

KHCB 

SH phân tử 

và MT 

Tập 

trung   

Đài 

Loan 

4 năm từ 

t9/2018 HB 

4 

Nguyễn Thị Huyền 

20 10 

1984 

Khoa 

KHCB KTCTML 

Không 

tập 

trung ĐHKT-ĐHQG   2018-2022   

2. Số cán bộ, giảng viên đã bảo vệ Thạc sĩ, Tiến sĩ  

1 Nguyễn Đ Hương Giang 19/101987 

Khoa 

KHCB XHH 

Không 

tập 

trung 

Học viện 

KHXH   

10/2012 - 

10/2016 
  

 

Năm 2019 

 

1. Cử đi đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019 

Tiến sĩ 

1 

Mai Thị Ngọc Hà 

27 09 

1984 KHCB 

Toán ứng 

dụng 

Không 

tập 

trung ĐHKH- ĐHTN   

10/2019 -

10/2023   

1 

Bùi Minh Tuấn 1985 KHCB 

GDTC và 

huấn luyện 

TT 

Tập 

trung 

ĐH Thể thao 

Thượng Hải 

Trung 

Quốc 

01/9/2019-

15/7/2023 

Diện 

Hiệp 

định 



2. Số cán bộ, giảng viên đã bảo vệ Thạc sĩ, Tiến sĩ  

Tiến sĩ 

1 Dương Thị Kim Huệ 23 11 

1984 

Khoa 

KHCB 

LS 

ĐCSVN 

Tập 

trung 

ĐHKHXH&NV 

  8/2015-8/2018   

2 Nguyễn Trường Giang 11 04 

1985 

Khoa 

KHCB 

GDTC Không 

tập 

trung 

ĐH TDTT Bắc 

Ninh 

  

12/2014 - 

12/2018   

3 Phạm Thanh Huế 24 01 

1983 
Khoa 

KHCB 

Sinh thái 

học 

Tập 

trung 
ĐHSP Nam 

Kinh Giang Tô 

Trung 

Quốc 9/2014-9/2019 HB 

4 

Nguyễn Văn Quân 2/26/1989 

Khoa 

KHCN 

KH phát 

triển 

Tập 

trung 

Đại học 

Hiroshima 

Nhật 

bản 

10/2016-

9/2019 HB 

5 

Cao Hoàng Khuyến 

27 01 

1986 

Khoa 

KHCB 

GDTC và 

huấn luyện 

TT 

Tập 

trung 

ĐH TDTT 

Thượng Hải 

Trung 

Quốc 9/2015-7/2019   

 

Năm 2020 

 

I. Cử đi đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ  

Tiến 

sĩ                   

1 

Nguyễn Thị Mai 01 07 

1982 

Khoa 

KHCB 

KT môi 

trường 

Tập 

trung 

ĐHKH tự 

nhiên-ĐHQG 

HN   

12/2020-

12/2023   

2 

Mai Thị Ngọc Hà   Khoa 

KHCB 

      

      

3 Cao Đức Minh 8/29/1990 

Khoa 

KHCB Xã hội học 

Tập 

trung 

ĐH tổng hợp 

LB Ural, LB 

Nga 

LB 

Nga 

10/2020-

10/2024 

Hiệp 

định 



II. Số cán bộ, giảng viên đã bảo vệ Thạc sĩ, Tiến sĩ  

Tiến 

sĩ                   

1 

Vũ Hồng Thái 28 05 

1983 Khoa 

KHCB 

GDTC Tập 

trung 

Học viện TDTT 

Thủ đô Bắc 

Kinh 

Trung 

Quốc 

9/2014-7/2018 HB 

2 

Dương Thị Kim Huệ 23 11 

1984 

Khoa 

KHCB 

LS 

ĐCSVN 

Tập 

trung 

ĐHKHXH&NV 

VN 8/2015-8/2018   

3 

Nguyễn Trường Giang 11 04 

1985 

Khoa 

KHCB 

GDTC Không 

tập 

trung 

ĐH TDTT Bắc 

Ninh 

VN 

12/2014 - 

12/2018 
  

 


